
Trình độ chuyên môn

Năm

 tốt 

nghiệp

Mã số 

CDNN
Bậc Hệ số

Thời gian

hưởng

Thời gian 

xét nâng 

lương lần 

sau

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Phạm Thu Hằng 25/6/1998 Cử nhân sư phạm Địa lý 1/2/2021 Địa lý 2n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2023

Đóng BHXH: 2n1t

Tập sự 01n, còn 1n1t

Xếp bậc1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2023

2 Trần Diệu Linh 10/10/2002 Cử nhân Giáo dục Chính trị 6/3/2024 GDKT&PL 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

3 Bùi Thị Chen 28/5/1989 Cử nhân SP Lịch sử 27/6/2011 Lịch sử 8n5t V.07.05.15 3 3,0
Từ khi ký

HĐLV
1/7/2023

Đóng BHXH: 8n5t

Tập sự 1n còn 7n5t

Xếp lương bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

7/2023

4 Nguyễn Tiến Khánh 20/9/1993
Cử nhân Văn học; 

Chứng chỉ NVSP
25/6/2015 Ngữ văn 5n1t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/11/2023

Đóng BHXH: 5n1t

Tập sự 1n còn 4n1t

Xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 11/2023

5 Vũ Xuân Đức 04/3/1998 Cử nhân SP tiếng Anh 6/7/2020 Tiếng Anh 1n8t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/4/2024

Đóng BHXH: 1n8t

Tập sự 1n còn 8t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34 mốc nâng lương 

4/2024

6 Vũ Vân Giang 14/02/2002 Cử nhân SP tiếng Anh 10/5/2024 Tiếng Anh 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

Thời gian

đóng 

BHXH 

bắt buộc

XẾP LƯƠNG

Ghi chú

DANH SÁCH

Xếp lương người trúng tuyển viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2024

Vị trí 

trúng tuyển

UBND THÀNH PHỐ HÀI PHÒNG

SỞ NỘI VỤ

Trình độ chuyên môn

TT Họ và tên Năm sinh



7 Nguyễn Đức Thành Tâm 29/10/1995
Cử nhân SP Toán học; 

Thạc sĩ Toán

23/7/2018

'8/12/2020
Toán học 4n9t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/3/2024

Đóng BHXH: 4n9t

Tập sự: 01 năm, còn 3n9t

Xếp lương bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

3/2024

8 Bùi Thị Hương 07/9/1988 Cử nhân sư phạm Vật lý 23/6/2011 Vật lý 11n2t V.07.05.15 4 3,33
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2023

Đóng BHXH: 11n2t

Tập sự: 01 năm, còn 10n2t

Xếp lương bậc 4, hệ số 3,33, mốc nâng 

lương 10/2023

9 Đào Thị Bút 13/9/1991 Cử nhân Giáo dục công dân 21/6/2013 GDKT&PL 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

10 Nguyễn Đức Huỳnh 08/10/1990
Cử nhân sư phạm

Thể dục thể thao
8/11/2013 GDTC 8 n V.07.05.15 1

2,34 x 

85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự

Đóng BH: 8n (không phù hợp); tập sự 1 năm 

còn 7 năm; phải  thực hiện tập sự  12 tháng, 

hưởng lương  bậc 1, hệ số 2,34x85% 

Sau khi hết tập sự xếp lương bậc 3, hệ số 

3,0., mốc năng lương 12/2023

11 Phạm Thị Mến 10/12/1992 Cử nhân SP Ngữ văn 25/10/2016 Ngữ văn 6n V.07.05.15 2 2.67
Từ khi ký

HĐLV
1/12/2022

Đóng BHXH: 6n

Tập sự 1n còn 5n

Xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 12/2022

12 Đỗ Quốc Việt 14/8/2002 Cử nhân SP Toán học 7/6/2024 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

13 Đỗ Thị Thu Hà 06/8/1985
Cử nhân Lịch sử; 

CĐSP Sử - Đoàn đội
25/7/2011 Lịch sử 1n3t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/9/2024

Đóng BHXH: 01năm 3 tháng

Tập sự: 01 năm, còn 3 tháng

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 9/2024

14 Bùi Trọng Giáp 09/01/2002 Cử nhân SP Ngữ văn 20/6/2024 Ngữ văn 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV

15 Đoàn Mạnh Tùng 25/12/1997 Cử nhân SP Ngữ văn 8/10/2021 Ngữ văn 3n8t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/4/2022

Đóng BHXH: 3 năm 8 tháng

Tập sự 01 n, còn 2 năm 8 tháng

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 4/2022



16 Nguyễn Thanh Hằng 23/03/1995
Cử nhân SP Toán học

Thạc sĩ Toán

23/7/2018

'31/12/2021
Toán học 7n V.07.05.15 4 3,33

Từ khi ký

HĐLV
1/12/2024

Đóng BHXH: 7 năm

Tập sự 01 n, còn 6 năm

Xếp lương bậc 4, hệ số 3,33, mốc nâng 

lương 12/2024 (Xếp thạc sĩ)

17 Hoàng Diệu Thu 01/9/1994
Cử nhân SP Toán học; 

Thạc sĩ Toán

25/10/2016

'12/8/2019
Toán học 7n6t V.07.05.15 4 3,33

Từ khi ký

HĐLV
1/6/2024

Đóng BHXH: 7 năm 6 tháng

Tập sự 01 n, còn 6n6t

Xếp lương bậc 4, hệ số 3,33, mốc nâng 

lương 6/2024 (Xếp thạc sĩ)

18 Lưu Kim Cương 15/3/1998 Cử nhân SP Ngữ văn 17/7/2023 Ngữ văn 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01n, còn 1 t

Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024 

19 Nguyễn Hải Hà 11/8/2002 Cử nhân SP Ngữ văn 16/5/2024 Ngữ văn 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV

20 Trần Đan Thanh 16/9/1995 Cử nhân SP Ngữ văn 19/10/2017 Ngữ văn 5t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Đóng BHXH 5 tháng, tiếp tục tập sự 

09 tháng (3 tháng GV):bậc 1,hệ số 

2,34x85%

 Sau khi hết tập sư xếp bậc 1,hệ số 2,34, 

mốc nâng lương 6/2025

21 Phạm Thị Thuỳ Dương 03/2/1996 Cử nhân SP Toán học 12/9/2018 Toán học 1t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 11 tháng từ khi ký HĐLV

22 Trần Thuý Hồng 06/3/1985 Cử nhân sư phạm Ngữ văn 30/12/2022 Ngữ văn 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

23 Lò Thanh Lam 30/6/1993 Cử nhân SP Âm nhạc 28/7/2015 Âm nhạc 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

24 Hoàng Thị Kim Liên 23/11/1985
Cử nhân SP Địa lý

Thạc sĩ Địa lý

12/6/2007

14/02/2023
Địa lý 16n1t V.07.05.15 6 3.99

Từ khi ký

HĐLV
1/6/2023

Đã được tuyển dụng viên chức được xếp 

lương theo ngạch, bậc (chấm dứt HĐLV)

Bảo lưu hệ số lương

25 Nguyễn Hữu Thịnh 02/01/2001 Cử nhân SP Hoá học 18/5/2023 Hoá học V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV



26 Đỗ Duy Định 01/10/1983
Cử nhân SP Lịch sử

Thạc sĩ Lịch sử

19/6/2006

'10/7/2012
Lịch sử 17n9t V.07.05.14 2 4,34

Từ khi ký

HĐLV
1/2/2023

Đã được tuyển dụng viên chức được xếp 

lương theo ngạch, bậc (chấm dứt HĐLV)

Bảo lưu hệ số lương

27 Hà Thị Thanh Duyên 12/01/1995 Cử nhân SP Ngữ văn 30/6/2021 Ngữ văn 3n10t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/2/2022

Đóng BHXH: 3n10t

Tập sự 1n còn 2n10t

Xếp lương bậc 1, Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc 

nâng lương 02/2022  

28 Đào Thị Quỳnh Trang 25/5/2000 Cử nhân SP Sinh học 18/5/2022 Sinh học 2n2t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2023

Đóng BHXH: 2n2t

Tập sự 1n còn 1n2t

Xếp lương bậc 1, Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc 

nâng lương 10/2023

29 Đoàn Bảo Hà 19/5/2001 Cử nhân SP tiếng Anh 3/10/2022 Tiếng Anh 2n V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/12/2023

Đóng BHXH: 2n

Tập sự 1n còn 1n

Xếp lương bậc 1, Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc 

nâng lương 12/2023  

30 Phạm Trung Phúc 03/12/2001 Cử nhân SP tiếng Anh 18/05/2023 Tiếng Anh 1n3t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/9/2024

Đóng BHXH: 1n3t

Tập sự 1n còn 3t

Xếp bậc 1, Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 9/2024 

31 Cao Quỳnh Trang 05/12/2002 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 8/7/2024 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng

32 Vũ Lam Hải 30/7/1998
Cử nhân Giáo dục ngôn ngữ 

và Văn hoá Hàn Quốc 
18/2/2022 Tiếng Hàn 2n2t V.07.05.15 1 2.34

Từ khi ký

HĐLV
1/10/2023

Đóng BHXH:2n2t

Tập sự 1n, còn 1n2t

Xếp lương bậc 1, Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc 

nâng lương 10/2023 

33 Nguyễn Thị Nhật Linh 29/3/1999 Cử nhân SP tiếng Hàn Quốc 9/7/2021 Tiếng Hàn 3n2t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2022

Đóng BHXH: 3n2t

Tập sự 1n còn 2n2t

Xếp lương bậc 1, Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc 

nâng lương 10/2022

34 Phạm Thị Huyền 04/4/1985

Cử nhân tiếng Nhật; 

Chứng chỉ NVSP; 

Thạc sĩ tiếng Nhật

6/6/2008

'14/1/2022
Tiếng Nhật 15n4t V.07.05.15 6 3,99

Từ khi ký

HĐLV
1/8/2022

Đóng BHXH:15n4t

Tập sự 1n còn 14n4t

Xếp lương bậc 6,  hệ số 3,99, mốc nâng 

lương 8/2022 (Xếp thạc sĩ)



35 Trần Gia Nhi 23/10/2001 Cử nhân SP tiếng Nhật 3/8/2023 Tiếng Nhật 1n2t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BHXH: 1n2t

Tập sự 1n còn 2t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 10/2024  

36 Lê Xuân Tùng 12/1/1997 Cử nhân SP Toán học 26/1/2002 Toán học 2n7t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/5/2023

Đóng BHXH:2n7t

Tập sự 1n, còn 1n7t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 5/2025

37 Trần Phương Thảo 04/01/2001 Cử nhân SP Toán học 18/5/2023 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

38 Cao Thị Hải Yến 03/6/1998
Cử nhân SP Toán học 

Thạc sĩ Toán

21/5/2021

'20/9/2024
Toán học 3n2t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/10/2022

Đóng BHXH: 3 năm 2 tháng

Tập sự: 01n, còn 2n2t

Xếp lương bậc 2,  hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 10/2022   (Xếp thạc sĩ)

39 Đỗ Thị Lan 28/02/1990
Cử nhân tiếng Anh; 

Chứng chỉ NVSP
20/6/2012 Tiếng Anh 3n3t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/9/2022

Đóng BHXH: 3 năm 3 tháng

Tập sự: 01n, còn 2n3t

Xếp lương bậc 1,  hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 9/2022

40 Ngô Thị Thu 18/10/1993
Cử nhân Văn học; 

Chứng chỉ NVSP
20/5/2015 Ngữ văn 0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

41 Nguyễn Thị Kim 04/8/1991 Cử nhân sư phạm Ngữ văn 26/6/2014 Ngữ văn 3n8t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi hết 

tập sự 

Đóng BHXH: 3n8t (không phù hợp), tập sự 

1 năm còn 2 năm 8 tháng; phải  thực hiện 

tập sự 12 thánghưởng lương bậc 1 , hệ số 

2,34x85% 

Hết tập sự xếp lương 

bậc 2, hệ số 2,34, mốc nâng lương 4/2022

42 Ngô Thị Minh Ngọc 21/12/2002 Cử nhân SP Toán học 14/8/2024 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

43 Hoàng Gia Quang 11/6/2001 Cử nhân SP Toán học 05/2/2024 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV



44 Phạm Thị Yến 30/5/1989
Cử nhân SP Vật lý, 

Thạc sĩ Vật lý

28/6/2012

'8/1/2016
Vật lý 9n10t V.07.05.15 4 3,33

Từ khi ký

HĐLV
1/2/2022

Đóng BHXH: 9n10t

Tập sự 01n, còn 8n10t

Xếp lương bậc 4,hệ số 3,33, mốc nâng lương 

2/2022  

45 Nguyễn Thị Hoa Phượng 30/8/1980 Cử nhân SP Lịch sử 7/8/2003 Lịch sử 18n10t V.07.05.15 6 3.99
Từ khi ký

HĐLV
1/2/2022

Đóng BHXH: 18n10t

Tập sự 1n,còn 17n10t

Xếp lương bậc 6, hệ số 3,99, mốc nâng 

lương 2/2022  

46 Trần Thị  Xuân Hương 05/11/1986 Cử nhân SP Ngữ văn 6/7/2009 Ngữ văn 8t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

hết tập sự
Tiếp tục tập sự 04 tháng từ khi ký HĐLV

47 Bùi Mai Anh 19/11/1982 Cử nhân SP Tin học 12/12/2012 Tin học 19n4t V.07.05.15 5 3,66
Từ khi ký

HĐLV
1/1/2023

Đã được tuyển dụng viên chức được xếp 

lương theo ngạch, bậc (chấm dứt HĐLV)

Bảo lưu hệ số lương

48 Phạm Giang Nam 13/02/2001 Cử nhân SP Toán học 18/5/2023 Toán học 1n2t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BHXH: 1n2t

Tập sự 1n, còn 2t

Xếp lương bậc1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

10/2024 

49 Đinh Thị Khuyên 11/9/1997 Cử nhân Giáo dục chính trị 21/5/2019 GDKT&PL 1n4t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/8/2024

Đóng BHXH: 1n4t

Tập sự 1n, còn 4t

Xếp lương bậc1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

8/2024

50 Đỗ Duy Văn 18/7/1995 Cử nhân Giáo dục Thể chất 21/6/2017 GDTC 5n4t V.07.05.15 1
2,34 x 

85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

 Hết tập sự

Đóng BHXH: 5n4t (không phù hợp); tập sự 

1 năm còn 4 năm 4 tháng;  phải  thực hiện 

tập sự 12 tháng hưởng lương  bậc 1 , hệ số 

2,34x85% 

Hết tập sự xếp lương bậc 2, hệ số 2,67,  mốc 

nâng lương 8/2023

51 Đỗ Thị Diệp 21/10/1978 Cử nhân SP Ngữ văn 30/11/2000 Ngữ văn 21n V.07.05.15 7 4,32
Từ khi ký

HĐLV
1/12/2022

Đóng BHXH: 21n

Tập sự 01n, còn 20n

Xếp lương bậc 7,  hệ số 4,32, mốc nâng 

lương 12/2022 

52 Nguyễn Hương Giang 08/8/2002 Cử nhân SP Ngữ văn 10/5/2024 Ngữ văn 1t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

 Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 11 tháng từ khi ký HĐLV



53 Phạm Thị Khuyên 17/4/1989
Cử nhân Văn học; 

Chứng chỉ NVSP
28/6/2012 Ngữ văn V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

 Hết tập sự
Tập sự 12 tháng

54 Khổng Thị Hồng Lê 15/10/1987

Cử nhân tiếng Anh; 

Chứng chỉ NVSP;

Thạc sĩ tiếng Anh

22/6/2009

'15/4/2013
Tiếng Anh 13n3t V.07.05.15 6 3,99

Từ khi ký

HĐLV
1/9/2024

Đóng BHXH: 13n7t

Tập sự 1n còn 12n7t

Xếp lương bậc 6,  hệ số 3,99, mốc nâng 

lương 9/2024  (Xếp thạc sĩ)

55
Phạm Thị 

Mai Linh
12/02/1997 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 15/7/2019 Tiếng Anh 4n6t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/6/2024

Đóng BH: 4n6t

Tập sự 1n, còn 3n6t

Xếp bậc 2,  hệ số 2,67, mốc nâng lương 

6/2024 

56 Trần Đức Khánh 28/8/2002 Cử nhân SP Toán học 20/5/2024 Toán học 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 9 tháng từ khi ký HĐLV

57 Đỗ Thị Phương Diệp 20/10/1989
Cử nhân Thanh nhạc; 

Chứng chỉ NVSP
4/8/2021 Âm nhạc 3n4t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/8/2022

Đóng BH: 3n4t

Tập sự 1n, còn 2n4t

Xếp bậc 1,  hệ số 2,34, mốc nâng lương 

8/2022 

58 Nguyễn Thu Hường 21/4/1987
Cử nhân Văn hoá du lịch; 

Thạc sĩ sư phạm Lịch sử

28/7/2010

'10/6/2021
Lịch sử 13n2t V.07.05.15 5 3.66

Từ khi ký

HĐLV
1/8/2024

Đã được tuyển dụng viên chức được xếp 

lương theo ngạch, bậc (chấm dứt HĐLV)

Bảo lưu hệ số lương

59 Ngô Kim Ngân 02/12/1994 Cử nhân SP Ngữ văn 25/7/2016 Ngữ văn 5n9t V.07.05.15 2 2.67
Từ khi ký

HĐLV
1/3/2023

Đóng BHXH: 5n9t

Tập sự 1n còn 4n9t

Xếp lương bậc 2,  hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 3/2023  

60 Phạm Thị Việt Hồng 05/10/2002 Cử nhân SP tiếng Anh 3/10/2023 Tiếng Anh 5t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 07 tháng

61 Nguyễn Thế Mạnh 03/02/1991

Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP;

Thạc sĩ tiếng Anh

28/6/2012

'1/4/2022
Tiếng Anh 4n6t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/6/2024

Đóng BHXH: 4n6t

Tập sự 1n, còn 3n6t

Xếp bậc 3,  hệ số 3,0, mốc nâng lương 

6/2024 (Xếp thạc sĩ)



62 Cao Thị Quỳnh 22/9/1989 Cử nhân sư phạm Hoá học 23/6/2011 Hoá học 6n7t V.07.05.15 2 2,67
Từ khi ký

HĐLV
1/5/2022

Đóng BHXH: 6n7t

Tập sự 1n, còn 5n7t

Xếp bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 

5/2022

63 Đỗ Phương Anh 22/5/1994 Cử nhân sư phạm Ngữ văn 25/7/2016 Ngữ văn 3n5t V.07.05.15 1
2,34x*

%%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Đóng BHXH: 3n5t (có 10t phù hợp); tập sự 

1 năm còn 2 năm 5 tháng;  phải  tiếp tục 

thực hiện tập sự 02 tháng hưởng lương bậc 1 

, hệ số 2,34x85% 

Hết tập sự xếp lương bậc 1 hệ số 2,34. Mốc 

tăng lương lần sau 7/2022

64 Nguyễn Đức Hải 23/11/1995
Cử nhân sư phạm Toán học; 

Thạc sĩ Toán

19/7/2017

'10/3/2020
Toán học 2n11t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
01/1/2023

Đóng BHXH: 02n11t

Tập sự 01n, còn 1n11t

Xếp bậc 2 , hệ số 2,67, mốc nâng lương 

1/2023 (Xếp thạc sĩ)

65 Nguyễn Thị Trang 10/6/1996 Cử nhân sư phạm Địa lý 23/7/2018 Địa lý 0 V.07.05.15 1
85%

x 2,34

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

66 Nguyễn Thị Duân 28/02/1982
Cử nhân Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP
15/6/2005 Lịch sử 18n10t V.07.05.15 6 3.99

Từ khi ký

HĐLV
1/2/2022

Đã được tuyển dụng viên chức được xếp 

lương theo ngạch, bậc (chấm dứt HĐLV)

Bảo lưu hệ số lương

67 Đoàn Thị Yến 22/10/1989 Cử nhân SP Sinh học 20/6/2012 Sinh học 8n10t V.07.05.15 3 3,0
Từ khi ký

HĐLV
1/2/2023

Đóng BHXH: 8n10t

Tập sự 01 năm. Còn 7n10t

Xếp bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

2/2023

68 Trần Đức Khánh 26/12/1986

Cử nhân Toán học; 

Chứng chỉ NVSP;

Thạc sĩ Toán

6/7/2009

'8/8/2014
Toán học 13n1t V.07.05.15 6 3,99

Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 13n1t

Tập sự 01 năm. Còn 12n1t

Xếp bậc 6, hệ số 3,99, mốc nâng lương 

11/2024 

69 Nguyễn Thị Ngọc Minh 13/6/2002 Cử nhân sư phạm Toán học 31/5/2024 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

 hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

70 Nguyễn Thị Lan Anh 12/10/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn 31/5/2024 Ngữ văn 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

 hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV



71 Bùi Thảo Phương 23/12/2001 Cử nhân SP Ngữ văn 17/7/2023 Ngữ văn 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

72 Trần Thị Vang 20/11/1992 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 23/6/2015 Tiếng Anh 2n11t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/1/2023

Đóng BHXH: 2 năm 11 tháng

Tập sự 01 năm. Còn 1n11t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

1/20223

73 Nguyễn Mai Hoa 30/10/2002 Cử nhân SP Toán học 10/5/2024 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

74 Đào Thanh Thảo 16/3/1992
Cử nhân sư phạm Toán học

Thạc sĩ Toán

26/6/2014

'20/9/2024
Toán học 6n4t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/8/2022

Đóng BHXH: 6n4t

Tập sự 1n, còn 5n4t

Xếp bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

8/2022  (Xếp thạc sĩ)

75 Nguyễn Đình Trường 29/10/1980
Cử nhân sư phạm

Giáo dục Chính trị
4/1/2007 GDKT&PL 14n5t V.07.05.15 5 3,66

Từ khi ký

HĐLV
1/7/2023

Đóng BHXH: 14n5t

Tập sự 1n, còn 13n5t

Xếp bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng lương 

7/2023

76 Bùi Thị Ngân 19/12/1995 Cử nhân SP Hoá học 23/7/2021 Hoá học 2n7t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/5/2023

Đóng BHXH: 2n7t

Tập sự 01 năm. Còn 1n7t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

5/2023  

77 Nguyễn Thị Thanh Huyền 20/8/2002 Cử nhân SP Ngữ văn 31/5/2024 Ngữ văn 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

78 Đặng Tâm Hương 23/8/2001 Cử nhân SP Toán học 17/7/2023 Toán học 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

79 Nguyễn Đức Mạnh 03/10/1994 Cử nhân Giáo dục Chính trị 25/10/2016 GDKT&PL 5n6t V.07.05.15 2 2,67
Từ khi ký

HĐLV
1/6/2023

Đóng BHXH: 5n6t

Tập sự 01 năm. Còn 4t6t

Xếp bậc 2, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

6/2023



80 Đinh Nhật Mai 28/4/2001 Cử nhân sư phạm Hoá học 18/5/2023 Hoá học 1n V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV

Từ khi ký 

HĐLV

Đóng BHXH: 01 năm

Tập sự 01 năm

81 Trần Diệu Hương 26/01/2001 Cử nhân SP Ngữ văn 18/5/2023 Ngữ văn 1n V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV

Từ khi ký 

HĐLV

Đóng BHXH: 01 năm

Tập sự 01 năm

82 Trịnh Việt Hà Anh 13/12/2001
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
29/6/2023 Tiếng Anh 2t V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

83 Ninh Đào Hà Ngân 25/9/2003 Cử nhân SP tiếng Anh 08/7/2024 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi hết

 tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

84 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/7/2001 Cử nhân SP Toán học 18/5/2023 Toán học 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

85 Trần Thị Oanh 09/10/1985 Cử nhân SP Địa lý 21/1/2010 Địa lý 13n6t V.07.05.15 5 3.66
Từ khi ký

HĐLV
1/6/2024

Đóng BHXH: 13n6t

Tập sự 1n còn 12n6t

Xếp lương bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng 

lương 6/2024 

86 Nguyễn Quốc Huy 04/5/1999 Cử nhân SP Lịch sử 18/06/2021 Lịch sử 2n1t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2023

Đóng BHXH: 2n1t

Tập sự 1n còn 1n1t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 11/2023

87 Vũ Thị Hồng Trang 24/4/2002 Cử nhân SP Ngữ văn 31/5/2024 Ngữ văn 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng

88 Dương Thị Thu Hương 14/01/2001 Cử nhân SP tiếng Anh 5/2/2024 Tiếng Anh 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng

89 Vũ Thị Hạnh 10/01/1988
Cử nhân Toán học; 

Chứng chỉ NVSP
28/07/2010 Toán học 6n4t V.07.05.15 2 2.67

Từ khi ký

HĐLV
  '1/8/2022

Đóng BHXH: 6n4t

Tập sự 1n còn 5n4t

Xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 8/2022 



90 Ngô Thị Xuân Phương 05/10/2002 Cử nhân SP Toán học 14/8/2024 Toán học 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

91 Bùi Thanh Thu 10/8/2002 Cử nhân SP Toán học 31/5/2024 Toán học 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

92 Nguyễn Thị Phương Thảo 30/4/1997 Cử nhân Giáo dục chính trị 15/7/2019 GDKT&PL 3n1t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2022

Đóng BHXH: 3n1t

Tập sự 1n còn 2n1t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 11/2022

93 Nguyễn Ngọc Trung 20/8/1985 Cử nhân Giáo dục Thể chất 21/1/2010 GDTC 15n4t V.07.05.15 5 3.66
Từ khi ký

HĐLV
1/8/2022

Đóng BHXH:15n4t

Tập sự 1n còn 14n4t

Xếp lương bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng 

lương 8/2022 

94 Phạm Đức Tính 03/2/1984
Cử nhân Công nghệ thông tin

Chứng chỉ NVSP
15/3/2013 Tin học 6n10t V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Đóng BHXH: 6n10t (Không phù hợp), tập 

sự 1 năm còn 5 năm 10 tháng; phải  thực 

hiện tập sự 12 tháng hưởng lương  bậc 1 1, 

hệ số 2,34x85% .

Hết tập sự xếp lương 

bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 02/2022 

95 Phạm Thị Thu Hằng 05/8/2002 Cử nhân SP Toán học 31/5/2024 Toán học 1t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 11 tháng từ khi ký HĐLV

96 Hoàng Thị Thảo 13/01/1985 Cử nhân SP Ngữ văn 22/6/2007 Ngữ văn 13n6t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Đóng BHXH: 13n6t (không phù hợp), tập sự 

1 năm còn 12 năm 6 tháng; phải  thực hiện 

tập sự 12 tháng hưởng lương  bậc 1 , hệ số 

2,34x85% 

Hết tập sự xếp lương bậc5 hệ số 3,66 , mốc 

nâng lương 6/2024

97 Phạm Nguyễn Việt Trung 07/6/2000 Cử nhân SP Toán học 28/7/2022 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

98 Nguyễn Đức Thuận 22/4/1986
Cử nhân Lịch sử; 

CĐSP Sử - GDCD

25/7/2011

11/2/2008
Lịch sử 13n V.07.05.15 5 3,66

Từ khi ký

HĐLV

Từ khi ký

HĐLV

Đóng BHXH: 13 năm

Tập sự 01 năm. Còn 12 năm

Xếp bậc 5,  hệ số 3,66, mốc nâng lương 

12/2024



99 Lê Thị Hường 10/6/1998
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
22/4/2020 Tiếng Anh 1n5t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/7/2024

Đóng BHXH: 1n5

Tập sự 01 năm. Còn 5t

Xếp bậc 1,  hệ số 2,34, mốc nâng lương 

7/2024

100 Phạm Văn Công 08/9/1979
Cử nhân Vật lý; 

Chứng chỉ NVSP
23/6/2008 Vật lý 7n1t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 7n1

Tập sự 01 năm. Còn 6n1t

Xếp bậc 3,  hệ số 3,0, mốc nâng lương 

11/2024

101 Trương Công Thành 10/8/1999 Cử nhân sư phạm Toán học 29/9/2021 Toán học 1n2t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BHXH: 1n2t

Tập sự 01 năm. Còn 2t

Xếp bậc 1,  hệ số 2,34, mốc nâng lương 

10/2024

102 Nguyễn Vũ Bảo Nguyên 04/3/2001 Cử nhân SP Mỹ thuật 28/8/2023 Mỹ thuật 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1,  hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

103 Đỗ Phương Thảo 19/11/1997
Cử nhân SP tiếng Anh;

Thạc sĩ tiếng Anh

26/6/2019

'1/10/2021
Tiếng Anh 6t V.07.05.15 2

2,67

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Tiếp tục tập sự 06 tháng từ khi ký HĐLV 

(Xếp thạc sĩ)

104 Nguyễn Hoàng Long 14/02/2001 Cử nhân SP Toán học 18/5/2023 Toán học 6t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Tiếp tục tập sự 06 tháng từ khi ký HĐLV 

(Xếp thạc sĩ)

105 Đặng Thị Mai 17/9/1993 Cử nhân SP Âm nhạc 27/6/2015 Âm nhạc 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1,  hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

106 Nguyễn Thị Thu 04/12/1992
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
22/5/2014 Tiếng Anh 7n1t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
24/2/2024

Đã được tuyển dụng viên chức được xếp 

lương theo ngạch, bậc (chấm dứt HĐLV)

Bảo lưu hệ số lương

107 Phạm Thị Hường 12/9/1997
Cử nhân Văn học; 

Chứng chỉ NVSP
22/1/2021 Ngữ văn 2n8t V.07.05.15 1 2.34

Từ khi ký

HĐLV
1/4/2023

Đóng BHXH: 2n8t

Tập sự 1n còn 1n8t

Xếp lương bậc 1 hệ số 2,34, mốc nâng lương 

4/2023



108 Phạm Thị Ngọc Anh 28/7/1999
Cử nhân Ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
04/01/2022 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi hết

 tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

109 Đặng Thị Hải Yến 08/11/2000 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 31/5/2024 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi hết

 tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

110 Phạm Lương Tuấn 16/02/2002 Cử nhân sư phạm Toán học 15/7/2024 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

111 Lê Thị Sen 04/02/1982 Cử nhân sư phạm Địa lý 08/02/2012 Địa lý 2n9t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/3/2023

Đóng BHXH: 2n9t

Tập sự 1n còn 1n9t.

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 3/2023

112 Bùi Thị Ái 24/01/1984
Cử nhân sư phạm

Giáo dục Chính trị
27/6/2011 GDKT&PL 1n2t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BHXH: 1n2t

Tập sự 1n còn 2t.

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 10/2024 

113 Đào Văn Chỉnh 24/6/1984 Cử nhân SP Toán học 29/12/2022 Toán học 7n10t V.07.05.15 3 3,0
Từ khi ký

HĐLV
1/2/2024

Đóng BHXH: 7n10t

Tập sự 1n còn 6n10t.

Xếp lương bậc 3 , hệ số 3,0, mốc nâng lương 

2/2024

114 Nguyễn Thị Kiều Oanh 01/8/1991
Cử nhân SP Vật lý; 

Thạc sĩ Vật lý

29/7/2014

21/12/2018
Vật lý 5n7t V.07.05.15 3 3

Từ khi ký

HĐLV
1/5/2023

Đóng BHXH: 5n7t

Tập sự 1n còn 4n7t.

Xếp lương bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

5/2023

115
Hoàng Thị 

Thuý Anh
07/10/1983 Cử nhân sư phạm Địa lý 01/8/2006 Địa lý

17n

11t
V.07.05.15 6 3,99

Từ khi ký

HĐLV
01/01/2023

Đóng BHXH: 17n11

Tập sự 01 năm. Còn 16n11t

Xếp bậc 6, hệ số 3,99, mốc nâng lương 

01/2023

116 Lý Phương Mai 07/9/2002 Cử nhân Giáo dục Công dân 10/5/2024 GDKT&PL 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV

117 Phạm Thành Duy 30/12/1988
Cử nhân SP Hoá học; 

Thạc sĩ Hoá học

23/6/2011

18/1/2017
Hoá học 6n8t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/4/2022

Đóng BHXH: 6n8t

Tập sự 01n còn 5n8t

Xếp bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

4/2022 (Xếp thạc sĩ)



118 Bùi Thị Thuý Hằng 25/11/1994
Cử nhân Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP
25/10/2017 Lịch sử 2n V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/12/2023

Đóng BHXH: 2n

Tập sự 01n còn 1n

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

12/2023  

119 Nguyễn Thị Hạnh 18/10/1991 Cử nhân SP Ngữ văn 23/5/2014 Ngữ văn 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng

120 Phạm Thị Hiền 15/11/1994
Cử nhân SP Ngữ văn; 

Thạc sĩ Ngữ văn

30/5/2016

'21/1/2020
Ngữ văn 0 V.07.05.15 2

2,67

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

hết tập sự
Tập sự 12 tháng

121 Đinh Thị Kim Anh 26/06/1990 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 28/6/2012 Tiếng Anh 11n8t V.07.05.15 4 3,33
Từ khi ký

HĐLV
1/4/2023

Đóng BHXH: 11n8t

Tập sự 01 năm, còn 10n8t

Xếp bậc 4, hệ số 3,33, mốc nâng lương 

4/2023

122 Nguyễn Thị Mai 14/9/1986 Cử nhân SP Toán học 11/6/2008 Toán học 13n7t V.07.05.15 5 3.66
Từ khi ký

HĐLV
1/5/2024

Đóng BHXH: 13n7t

Tập sự 1n còn 12n7t

Xếp lương bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng 

lương 5/2024

123 Tạ Trang Nhung 14/4/2002 Cử nhân SP Toán học 14/8/2024 Toán học 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV

124 Nguyễn Thị Thơm 22/9/2002 Cử nhân sư phạm Toán học 10/5/2024 Toán học 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV

125 Nguyễn Phương Huyền 23/12/2001 Cử nhân sư phạm Vật lý 18/5/2023 Vật lý 1n V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV

Từ khi ký

HĐLV

Đóng BHXH: 01 năm

Tập sự 01 năm

126 Vũ Thị Hồng Nhung 02/6/1998 Cử nhân sư phạm Địa lý 12/5/2021 Địa lý 02t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

 hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

127 Nguyễn Thị Thư 24/7/1995 Cử nhân Giáo dục chính trị 19/7/2017 GDKT&PL 2n7t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/5/2023

Đóng BHXH: 2n7t

Tập sự 01 năm. Còn 1n7t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

5/2023  



128 Hoàng Thị Hân 21/02/1991
Cử nhân Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP
26/6/2014 Lịch sử 2n7t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/5/2023

Đóng BH: 2n7t 

Tập sự 1n, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

5/2023  

129 Nguyễn Thu Trang 20/9/1989
Cử nhân tiếng Anh; 

Chứng chỉ NVSP
19/6/2012 Tiếng Anh 1n9t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/3/2024

Đóng BHXH: 1n9t

Tập sự 01 năm. Còn 9t

Xếp bậc 1, lùi 9t

130 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 14/7/1995 Cử nhân SP Toán học 19/7/2017 Toán học 1n9t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/3/2024

Đóng BHXH: 1n9t

Tập sự 01 năm. Còn 9t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

3/2024

131 Bùi Đỗ Hoàn 02/10/1985 Cử nhân Giáo dục Thể chất 20/8/2014 GDTC 4n6t V.07.05.15 2 2,67
Từ khi ký

HĐLV
1/6/2024

Đóng BHXH: 4n6t

Tập sự 01 năm. Còn 3n6t

Xếp bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 

6/2024  

132 Nguyễn Thị Hải An 05/12/2002 Cử nhân SP Ngữ văn 10/5/2024 Ngữ văn 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

133 Hoàng Thị Huyền 25/12/2002 Cử nhân sư phạm Ngữ văn 7/6/2024 Ngữ văn 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

134 Bùi Thị Nội 10/01/1987
Cử nhân Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh
22/7/2017 Quốc phòng 12n11t V.07.05.15 4 3,33

Từ khi ký

HĐLV
1/1/2022

Đóng BHXH: 12n11t

Tập sự: 01n, còn 11n11t

Xếp bậc 4, hệ số 3,33, mốc nâng lương 

2/2022

135 Nguyễn Hoàng Tuấn 17/5/1986
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ dạy Nghề
12/7/2011 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

136 Lê Thị Thuỳ Giang 05/12/2001 Cử nhân sư phạm Toán học 18/8/2023 Toán học 2t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 10 tháng từ khi ký HĐLV

137 Bùi Thị Thanh Mai 03/10/2001 Cử nhân SP Lịch sử 30/5/2024 Lịch sử 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV



138 Nguyễn Ngọc Diệp 04/11/1999
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
27/8/2021 Tiếng Anh 2n V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/12/2023

Đóng BHXH: 2n

Tập sự: 01 năm, còn 1n

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

12/2023   

139 Đào Đức Kiên 13/03/1989 Cử nhân sư phạm Toán học 20/6/2011 Toán học 13n2t V.07.05.15 5 3,66
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BH: 13n2t

Tập sự: 01 năm, còn 12n2t

Xếp bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng lương 

10/2024   

140 Nguyễn Phương Thanh 21/02/2002 Cử nhân SP Toán học 20/6/2024 Toán học 3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 09 tháng từ khi ký HĐLV

141 Phạm Thị Mai Hương 29/02/2000 Cử nhân SP Vật lý 18/5/2022 Vật lý 2n V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/12/2023

Đóng BHXH: 2n

Tập sự 1n còn 1n

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 12/2023  

142 Văn Thị Trang 14/4/2000 Cử nhân SP Lịch sử 10/2/2023 Lịch sử 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 1n còn 1t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 11/2024 

143 Dương Khánh Huyền 28/3/2002 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 30/5/2024 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

144 Hoàng Thị Minh Thuý 24/5/1995
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
29/6/2017 Tiếng Anh 6n2t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/10/2022

Đóng BHXH: 6n2t

Tập sự 1n còn 5n2t

Xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 10/2022

145 Vũ Văn Nhân 25/01/1999 Cử nhân SP Toán học 23/7/2021 Toán học 2n9t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/3/2023

Đóng BHXH: 2n9t

Tập sự 1n còn 1n9t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 3/2023  

146 Trần Thị Cẩm Nhung 31/7/2002 Cử nhân sư phạm Toán học 10/5/2024 Toán học 1t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự tiếp 11  tháng từ khi ký HĐLV



147 Trần Thị Giáng Hương 28/11/1982 Cử nhân sư phạm Địa lý 01/8/2006 Địa lý 14n3t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự

Đóng BH: 14n3t  , tập sự 1 năm còn 13 năm 

3 tháng; phải  tiêp tục thực hiện tập sự 5 

tháng  hưởng lương bậc 1 , hệ số 2,34x85%  

(có 7 tháng dạy GV THPT)

Hết tập sự xếp lương bậc 5 hệ số 3,66. Mốc 

nâng lương 9/2023

148 Nguyễn Quỳnh Chi 14/05/1999 Cử nhân Giáo dục Công dân 29/9/2021 GDKT&PL 1n8t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/4/2024

Đóng BHXH: 1n8t

Tập sự 1n, còn 8t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 4/2024

149 Trịnh Thị Huệ 01/5/1991
Cử nhân Thể thao;

Chứng chỉ NVSP
22/6/2016 GDTC 9n V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/12/2022

Đóng BHXH: 9n

Tập sự 1n, còn 8n

Xếp lương bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

12/2022

150 Tô Thị Hạnh 27/02/1993
Cử nhân Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP
23/6/2015 Lịch sử 4n10t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
01/2/2024

Thời gia đóng BH: 4n10t

Tập sự: 01 năm còn 3n10t

Xếp bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 

2/2024

151 Nguyễn Xuân Tiền 14/09/1999
Cử nhân Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh
02/11/2022 Quốc phòng 1n10t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
01/2/2024

Thời gia đóng BH: 1n10t

Tập sự: 01 năm còn 10t

Xếp bậc 1,hệ số 2,34, mốc nâng lương 

2/2024

152 Nguyễn Văn Trường 23/7/1983
Cử nhân sư phạm 

Thể dục Thể thao
16/6/2009 GDTC 14n9t V.07.05.15 5 3,66

Từ khi ký

HĐLV
1/3/2023

Đóng BHXH: 14n9t

Tập sự 1n còn 13n9t

Xếp lương bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng 

lương 3/2023   

153 Bùi Thị Duyên 09/10/1989
Cử nhân Lịch sử; 

Chứng chỉ NVSP
9/9/2016 Lịch sử 1n1t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

154 Ngô Thị Hằng 29/8/1994 Cử nhân SP Ngữ văn 19/10/2017 Ngữ văn 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng

155 Phạm Thị Linh Giang 04/9/2001 Cử nhân sư phạm Toán học 17/7/2023 Toán học 1n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024



156 Nguyễn Thị Thanh Mai 30/10/2001 Cử nhân sư phạm Toán học 18/5/2023 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

157 Bùi Quang Thắng 21/6/2001 Cử nhân SP Toán học 17/7/2023 Toán học 1n1t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2024

Đóng BHXH: 1n1t

Tập sự 01 năm. Còn 1t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

11/2024

158 Ngô Thị Loan 16/5/1981 Cử nhân Giáo dục Chính trị 1/7/2021 GDKT&PL 15n6t V.07.05.15 5 3.66
Từ khi ký

HĐLV
1/6/2022

Đóng BHXH: 15n6t

Tập sự 1n còn 14n6t

Xếp lương bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng 

lương 6/2022

159 Phạm Ngọc Thảo 09/12/1996 Cử nhân SP Ngữ văn 31/5/2018 Ngữ văn 5n8t V.07.05.15 2 2,67
Từ khi ký

HĐLV
1/4/2023

Thời gia đóng BH: 5n8t

Tập sự: 01n, còn 4n8t

Xếp bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 

4/2023

160 Lê Thị Trang 18/3/1991
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
7/7/2017 Tiếng Anh 3n V.07.05.15 1 2.34

Từ khi ký

HĐLV
1/12/2022

Đóng BHXH: 3n

Tập sự 1n còn 2n

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 12/2022

161 Phạm Văn Xuyên 10/11/1979 Cử nhân SP tiếng Anh 15/2/2007 Tiếng Anh 15n8t V.07.05.15 5 3.66
Từ khi ký

HĐLV
1/4/2022

Đóng BHXH: 15n8t

Tập sự 1n còn 14n8t

Xếp lương bậc 5, hệ số 3,66, mốc nâng 

lương 4/2022

162 Phạm Thị Thu 02/6/1992 Cử nhân SP Toán học 12/9/2016 Toán học 3n1t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/11/2022

Đóng BHXH: 3n1t

Tập sự 1n còn 2n1t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 11/2022

163 Nguyễn Đức Hồng 12/03/1987 Cử nhân SP Lịch sử 28/6/2016 Lịch sử 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

164 Đỗ Huyền Trang 06/02/1985
Cử nhân Lịch sử; 

CĐSP Văn - Sử

12/5/2013

'22/6/2007
Lịch sử 0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV



165 Vũ Thị Phương 28/8/1989
Cử nhân Văn học; 

Chứng chỉ NVSP
23/5/2012 Ngữ văn 0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

166 Nguyễn Thị Thu Huyền 10/02/2000
Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP
13/4/2022 Tiếng Anh 0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

167 Nguyễn Thị Bích Phượng 09/11/1992 Cử nhân SP Địa lý 26/6/2014 Địa lý 1n2t V.07.05.15 1 2.34
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BHXH: 1n2t

Tập sự 1n còn 2t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

10/2024

168 Phạm Thị Dung 27/9/1989
Cử nhân SP Hoá học;

Thạc sĩ Hoá học

28/6/2012

'18/1/2017
Hoá học 1n3t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/9/2024

Đóng BHXH: 1n3t

Tập sự 1n còn 3t

Xếp bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 

9/2024

169 Trần Thị Thu Hương 19/9/1988 Cử nhân sư phạm Toán học 21/5/2014 Toán học 0 V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

170 Nguyễn Đình Hùng 04/11/1994
Cử nhân SP Vật lý; 

Thạc sĩ Vật lý

25/7/2016

'21/1/2020
Vật lý 1n3t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/9/2024

Thời gian đóng BH: 1n3t

Tập sự: 01n, còn 3t

Xếp bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng lương 

9/2024 (Xếp thạc sĩ)

171 Nguyễn Thành Hưng 25/3/1992 Cử nhân SP Địa lý 26/6/2014 Địa lý 6n9t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Đóng BHXH: 6n9t (Không phù hợp),tập sự 

1 năm còn 5 năm 9 tháng; phải  thực hiện 

tập sự 12 tháng hưởng lương  bậc 1 , hệ số 

2,34x85% ; 

Sau khi hết tập sự xếp lương bậc 2, hệ số 

2,34. mốc nâng lương 3/2022

172 Nguyễn Thị Bích Ngọc 28/9/1989 Cử nhân Giáo dục thể chất 26/7/2011 GDTC 5n3t V.07.05.15 2 2.67
Từ khi ký

HĐLV
1/9/2023

Đóng BHXH: 5n3t

Tập sự 1n còn 4n3t

Xếp lương bậc 2, hệ số 2,67, mốc nâng 

lương 9/2023   

173 Nguyễn Thị Lan 20/7/1990 Cử nhân sư phạm tiếng Anh 5/7/2013 Tiếng Anh 1n V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Từ khi ký

HĐLV

Đóng BHXH: 1 năm (2 tháng không phù 

hợp) Tiếp tục tập sự 

02 tháng , xếp lương bậc 1, hệ số 

2,34x85%). 

Hết tập sự xếp lương bậc 1 hệ số 2,34. Mốc 

tăng lương lần sau 11/2024



174 Đoàn Thị Thu Phương 22/10/2002 Cử nhân SP Toán học 25/6/2024 Toán học 1t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 11 tháng từ khi ký HĐLV

175 Ngô Văn Chuyên 28/10/1973
Cử nhân SP Địa lý; 

Thạc sĩ Địa lý

15/6/1997

'5/12/2022
Địa lý 1n11t V.07.05.15 2 2,67

Từ khi ký

HĐLV
1/1/2024

Đóng BHXH: 1 năm 11 tháng

Tập sự 1 năm, còn 11t

Xếp bậc 2,hệ số 2,67, mốc nâng lương 

01/2024  (Xếp thạc sĩ)

176 Nguyễn Thị Lan Anh 28/6/2000 Cử nhân SP Ngữ văn 22/6/2022 Ngữ văn 2n V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/12/2023

Đóng BHXH: 2 năm

Tập sự 1 năm, còn 1n

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

12/2023  

177 Tăng Minh Ngọc 04/9/1997 Cử nhân SP Ngữ văn 23/6/2022 Ngữ văn 7t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tuc tập sự 05 tháng từ khi ký HĐLV

178 Nguyễn Thị Huyền 05/7/1985
Cử nhân tiếng Anh; 

Chứng chỉ NVSP;
8/9/2010 Tiếng Anh 3n2t V.07.05.15 1 2,34

Từ khi ký

HĐLV
1/10/2022

Đóng BHXH: 3 năm 2 tháng

Tập sự 1 năm, còn 2n2t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

10/2022 

179 Ngô Mạnh Cường 13/10/1999 Cử nhân SP Toán học 21/5/2021 Toán học 1n3t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/1/2024

Đóng BHXH: 2 năm 3 tháng (4 tháng tự 

nguyện), còn 1 năm 11 tháng

Tập sự 1 năm, còn 11t

Xếp bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng lương 

01/2024   

180 Trần Thị Thương 09/8/1989
Cử nhân SP Toán học

Thạc sĩ Toán

20/6/2011

'3/3/2015
Toán học 0 V.07.05.15 2

2,67

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV

181 Ngô Vân Anh 16/5/2001 Cử nhân SP Ngữ văn 17/7/2023 Ngữ văn 11t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 01 tháng từ khi ký HĐLV

182 Đào Thị Kim Anh 20/8/1991

Cử nhân ngôn ngữ Anh; 

Chứng chỉ NVSP;

Thạc sĩ SP tiếng Anh

7/7/2017

'22/11/2023
Tiếng Anh 5n7t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/5/2023

Đóng BHXH: 5n7t

Tập sự 1n còn 4n7t

Xếp lương bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

05/2023 (Xếp thạc sĩ)



183 Nguyễn Thị Vui 05/11/1991
Cử nhân Văn học; 

Chứng chỉ NVSP
14/10/2013 Ngữ văn 7n1t V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự

Đóng BHXH: 7n1t (Không phù hợp); tập sự 

1 năm còn 6 năm 1 tháng;  phải  thực hiện 

tập sự  12 tháng, hưởng lương   bậc 1  t hệ 

số 2,34x85% . 

Hết tập sự xếp lương 

bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 11/2024

184 Đào Duy Hưng 24/01/2000 Cử nhân SP Toán học 18/10/2023 Toán học 11t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự 
Tiếp tục tập sự 01 tháng từ khi ký HĐLV

185 Lê Thị Hảo 30/4/1989 Cử nhân Giáo dục đặc biệt 20/5/2011 Văn hoá 7n2t V.07.05.15 3 3,0
Từ khi ký

HĐLV
1/10/2024

Đóng BHXH: 7 năm 2 tháng

Tập sự 1n, còn 6n2t

Xếp bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

10/2024

186 Vũ Thị Hoa 19/8/1992
Cử nhân Giáo dục đặc biệt;

Thạc sĩ Giáo dục Tiểu học

23/5/2014

'20/9/2022
Văn hoá 4n5t V.07.05.15 3 3,0

Từ khi ký

HĐLV
1/7/2024

Đóng BHXH: 4 năm 5 tháng

Tập sự 1n, còn 3n5t

Xếp bậc 3, hệ số 3,0, mốc nâng lương 

07/2024 (Thạc sĩ) 

187 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 22/02/1985 Cử nhân Giáo dục đặc biệt 19/4/2024 Văn hoá 1t V.07.05.15 1
2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi

Hết tập sự
Tiếp tục tập sự 11 tháng từ khi ký HĐLV

188 Đỗ Thu Trang 17/9/1997 Cử nhân Giáo dục đặc biệt 21/9/2022 Văn hoá 3n10t V.07.05.15 1 2,34
Từ khi ký

HĐLV
1/2/2022

Đóng BHXH: 3n10t

Tập sự 1n còn 2n10t

Xếp lương bậc 1, hệ số 2,34, mốc nâng 

lương 02/2022 

189 Lư Đức Dũng 15/02/1984

Cử nhân Công nghệ thông 

tin; CĐSP CNTT; Chứng chỉ 

Giáo dục đặc biệt

12/3/2010 Tin học 10n3t V.07.05.15 4 3,33
Từ khi ký

HĐLV
1/9/2024

Đóng BHXH: 10n3t

Tập sự 1n còn 9n3t

Xếp lương bậc 4, hệ số 3,33, mốc nâng 

lương 09/2024

190 Vũ Văn Phúc 31/5/1981 Cử nhân SP Thể dục thể thao 22/6/2011
Giáo dục 

Thể chất
15n3t V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự

Đóng 15n3t (có 1 tháng GV); tập sự 1 năm 

còn 14 năm 3 tháng; phải tiếp tục thực hiện 

tập sự  11 tháng, hưởng lương   bậc 1   hệ số 

2,34x85% .

Hết tập sự xếp lương bậc 5, hệ số 3,66. mốc 

nâng lương tháng 9/2022 

191 Vũ Thị Thuỷ 14/7/1984

Cử nhân Giáo dục Thể chất, 

CĐSP Thể dục - Sinh; Chứng 

chỉ GD đặc biệt

26/10/2007
Giáo dục 

Thể chất
0 V.07.05.15 1

2,34

x 85%

Từ khi ký

HĐLV

Sau khi 

Hết tập sự
Tập sự 12 tháng từ khi ký HĐLV
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